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PHẦN I: VĂN BẢN

Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”(Tô Hoài)

Câu 1: Cho đoạn văn sau:

“…Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được…” 

a,Sự việc được Dế Mèn nhắc tới trong đoạn văn trên là gì mà khiến nhân vật “ân hận quá, ân hận mãi”? Em hãy tóm tắt ngắn gọn sự việc ấy bằng cách liệt kê các sự kiện chính.
b,Có ý kiến cho rằng: “ Nhân vật Dế Choắt có vai trò không nhỏ trong việc giúp Dế Mèn nhận thức được bài học đường đời đầu tiên của mình”. Bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu, em hãy nêu cảm nhận của mình về nhân vật này, trong đoạn có sử dụng một cụm danh từ, một phó từ(gạch chân)?
Câu 2: Đọc xong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”, em mong muốn thay đổi kết thúc của truyện theo suy nghĩ của mình. Em hãy tưởng tưởng và viết một bức thư gửi nhà văn Tô Hoài trình bày ý tưởng của mình.(Bức thư có độ dài khoảng một trang giấy)

Văn bản “Sông nước Cà Mau”(Đoàn Giỏỉ)

Câu 1: Cho đoạn văn sau:
“Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa răng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối-thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh lặng lẽ một màu xanh đơn điệu…”
a, Em hãy xác định vị trí của người quan sát và miêu tả trong đoạn văn này. Vị trí quan sát và miêu tả ấy có phù hợp không?vì sao? 

.b,Trong đoạn văn trên,  tác giả miêu tả thiên nhiên vùng sông nước Cà Mau với nhiều gam màu xanh “trời xanh”, “nước xanh”, “xanh cây lá”, “xanh đơn điệu”. Cách miêu tả như vậy đem lại cho em ấn tượng gì về thiên nhiên nơi này.

c, Tìm câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn văn trên và nêu tác dụng.

Câu 2:Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu cảm nhận cảnh thiên nhiên sông nước Cà Mau qua đoạn văn miêu tả dòng sông Năm Căn. Trong đoạn có sử dụng một phép so sánh và một số từ(hoặc lượng từ) (gạch chân).
Văn bản “Bức tranh của em gái tôi”(Tạ Duy Anh)

Câu 1: Hãy nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản “Bức tranh của em gái tôi”
Câu 2: Nhân vật Kiều Phương có những nét đẹp nào về tâm hồn, tính cách? Theo em, nét đẹp nào là đáng quý nhất?

Câu 3: Nếu em là nhân vật người anh, sau khi xem xong bức tranh vẽ chân dung mình, em sẽ có những thay đổi như thế nào trong cách ứng xử với em gái mình. Hãy tưởng tượng và viết lại bằng một đoạn văn ngắn.
Câu 4: Qua truyện ngắn này, em có suy nghĩ và bài học gì về cách ứng xử trước thành công hay tài năng của người khác hoặc chính minh?
Văn bản “Vượt thác”(Võ Quảng)

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“…Thỉnh thoảng thuyền chúng tôi gặp những thuyền chất đầy cau tươi, dây mây, dầu rái, những thuyền chở mít, chở quê. Thuyền nào cũng xuôi chậm chậm. Càng về ngược, vườn tược càng um tùm. Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt. Đã đến Phường Rạnh. Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước…”

a,Em hãy cho biết cảnh vật sông Thu Bồn được miêu tả theo điểm nhìn quan sát ở đâu? Điểm nhìn ấy có hợp lý không? Vì sao?

b,Tìm và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên.

c,Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận về thiên nhiên sông Thu Bồn qua đoạn văn trên, trong đoạn có sử dụng 1 biện pháp tu từ, 1 câu ghép(gạch chân).

Câu 2: Ở đoạn đầu và đoạn cuối của bài có hai hình ảnh miêu tả những cây cổ thụ bên bờ sông. Em hãy chỉ ra hai hình ảnh ấy và cho biết tác giả đã sử dụng cách chuyển nghĩa nào ở mỗi hình ảnh?Nêu ý nghĩa của từng trường hợp.
PHẦN II: TIẾNG VIỆT

Bài 1: Tìm và phân loại phó từ trong các câu sau:


a.Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!(Tố Hữu)


b,Ôi!Tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này!(An-phong-xơ Đô-đê)


c, “Gió nồm vừa thổi, dượng Hương Thư nhổ sào. Cánh buồm nhỏ căng phồng. Thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp…”(Võ Quảng)

Bài 2:Đặt hai câu có phó từ đứng trước và hai câu có phó từ đứng sau động từ hoặc tính từ.
Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn theo đề tài tự chọn, trong đoạn có sử sụng 03 phó từ(gạch chân)

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN

Bài 1: Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” nhà văn Tô Hoài đã có những đoạn văn rất hay khi miêu tả chân dung Dế Mèn và Dế Choắt. Em hãy tham khảo cách viết của tác giả và viết đoạn văn ngắn khoảng 10-12 câu miêu tả một con vật mà em yêu quý.
Bài 2: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”(Trần Long Ẩn)

Lời bài hát gợi nhắc ta nghĩ về những người lao động lặng thầm với công việc bình dị của mình, trong đó có cô lao công ngày ngày làm sạch đẹp ngôi trường. Em viết một đoạn văn ngắn miêu tả hình ảnh cô lao công dọn dẹp trường em vào một buổi sáng.
